
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÀNH CHO DOANH HIỆP
(Dành cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh - Gọi chung là Doanh nghiệp)
Doanh nghiệp vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin như sau:
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp: ……...............………………....…….….…………..…………………….
………………………………………………………....….…......……………………………...
- Tên giao dịch quốc tế  của doanh nghiệp (nếu có): …….....…..………….….…….………….
…………………………………………………..……….………….....………....……………..
- Năm thành lập doanh nghiệp: …....................…….………………………………………….. 
- Đăng ký kinh doanh số: ………………......……..…….………………....………………..….
- Họ tên người đại diện theo pháp luật: ……....……………….. ……Điện thoại.. .....................
- Loại hình doanh nghiệp (HTX, CSSXKD không phải điền nội dung này):
❑  TNHH                                  ❑  Công ty Cổ phần                                   
❑  MTV                                    ❑  Khác (ghi rõ): …...........……........……....…………………
(Tích dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng)
-  Địa chỉ doanh nghiệp:
+ Trụ sở chính tại: ……………………….……………………..........…………………………
………………………………………….………………………...........………………………..
+ Chi nhánh 1 tại: ……………….…….…………………………..........………………………
…………………………………………………………………...........………………………...
+ Chi nhánh 2 tại: …………………….…………………………..........………………………
…………………………………………………………………...........………………………...
- Điện thoại/Fax: ………………….……….………………...........…………………………….
- Website: ………………………….…………………..………............……………………….
- Email: …………….…..……………………………………………............………………….
- Số lượng nhân viên: ……..................................................…....………………………………
- Lôgô của DN:  ❑  Có (Vui lòng chụp gửi kèm lôgô)  
                           ❑ Chưa (Đề xuất của doanh nghiệp): …..………................…………………
......................................................................................................................................................
- Những thành tích đã đạt được của doanh nghiệp: ....................................................................

……………………………………………………….......………..…….....……………………
(Ví dụ: Đã được nhận Bằng khen/Giấy khen của Bộ, Tỉnh/Sở, ngành …)
2. Thông tin về sản phẩm: 
- Sản phẩm thứ 1:
· Tên sản phẩm: ……………………………………….......………..…………...………..
· Quy cách, chủng loại: ……………………………………………………...……………
· Công dụng/Tác dụng sử dụng chính:……………........………….………………....……
· Số lượng/Sản lượng cả năm: ….......…………………………….….……...……………
· Sản phẩm được sản xuất cả năm hay theo mùa vụ: .……………........…....…………….
          (Ví dụ: Sản phẩm Lúa thơm được sản xuất vào tháng 5, 10 hàng năm)
· Thị trường tiêu thụ chủ yếu: ❑  Trong nước   ;     ❑  Xuất khẩu
(Tích dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng)
· Sản phẩm đã được công nhận, tôn vinh, bảo hộ (Ghi rõ): ………….......…...………….
………………………………………………….……………………….....................…………
· Cơ quan công nhận, tôn vinh, bảo hộ (ghi rõ): ......………….......………....……………
…………………………………………………………………..................……....……………
- Sản phẩm thứ 2:
· Tên sản phẩm: ………………………………………..……….......………...…………..
· Quy cách, chủng loại: ……………………………………………………...……………
· Công dụng/Tác dụng sử dụng chính: ………......……….……….………...……………
· Số lượng/Sản lượng cả năm: ………………………….......…………..…...……………
· Sản phẩm được sản xuất cả năm/theo mùa vụ: …….......………….………...………….
          Thị trường tiêu thụ chủ yếu: ❑  Trong nước   ;    ❑  Xuất khẩu
(Tích dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng
· Sản phẩm đã được công nhận, tôn vinh, bảo hộ (Ghi rõ): ………......…....…………….
………………………………………………….………………………….....................………
· Cơ quan công nhận, tôn vinh, bảo hộ (ghi rõ): ......………….......………....……………
……………………………………………………………….................………….....…………
- Sản phẩm thứ 3:
· Tên sản phẩm: ……………………......……………..……………………....…………..
· Quy cách, chủng loại: ……………………………………………………...……………
· Công dụng/Tác dụng sử dụng chính: ………….......……….………………....…………
· Số lượng/Sản lượng cả năm: …….......………………………..……………...…………
· Sản phẩm được sản xuất cả năm/theo mùa vụ: ……….…......………………....……….
          Thị trường tiêu thụ chủ yếu: ❑  Trong nước    ;     ❑  Xuất khẩu
(Tích dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng
· Sản phẩm đã được công nhận, tôn vinh, bảo hộ (Ghi rõ): ………….......……...……….
………………………………………………….………….................………………....………
· Cơ quan công nhận, tôn vinh, bảo hộ (ghi rõ): ......…......……....….……………………
…………………………………………………………………………......................…………
- Sản phẩm thứ 4:
· Tên sản phẩm: ………………………….......………………...………..………………..
· Quy cách, chủng loại: ………………………………………...…………………………
· Thông số kỹ thuật: …………………………........…………...………………………….
· Công dụng/Tác dụng sử dụng chính: …….......……………....……….…………………
· Số lượng/Sản lượng cả năm: ……………….......…………………...…..………………
· Sản được phẩm sản xuất cả năm/theo mùa vụ: ……………….…..........……………….
          Thị trường tiêu thụ chủ yếu: ❑  Trong nước   ;      ❑  Xuất khẩu
(Tích dấu “x” vào ô lựa chọn tương ứng
· Sản phẩm đã được công nhận, tôn vinh, bảo hộ (Ghi rõ): ….......………...…………….
………………………………………………….…….................……………....………………
· Cơ quan công nhận, tôn vinh, bảo hộ (ghi rõ): .............…………………....……………
…………………………………………………………………………......................…………

Đề nghị các Doanh nghiệp, HTX, Cơ sở SXKD vui lòng ghi rõ các thông tin trên phiếu. Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp, trao đổi xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang:
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang - Đường Quách Nhẫn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Người liên hệ: Bà Ngô Thị Thu Thảo, điện thoại 0204.3828 607 - 0915.533.626; Email: ngothuthao@gmail.com; hoặc thaontt_sct@bacgiang.gov.vn.
Xin chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp, HTX, Cơ sở SXKD đã hợp tác, dành thời gian trả lời phiếu điều tra của chúng tôi./.
	Cán bộ đi điều tra
( Ký, ghi rõ họ tên)
	Bắc Giang,ngày       tháng       năm 2019
Đại diện Doanh nghiệp
(Đơn vị cung cấp thông tin)
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu phiếu số 02
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